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Chỉ số

Indices

Đóng cửa

Closing value

Tăng/Giảm

+/- Change

Thay đổi (%)

% Change

GTGD (tỷ 

đồng)

Trading 

value 

(bil.dongs)

1,699.62 -11.10 -0.65 12,939.64

1,815.60 2.19 0.12 7,621.93

1,787.49 3.81 0.21 4,508.50

1,204.82 0.55 0.05 682.05

1,724.59 -1.16 -0.07 12,130.42

1,702.79 -0.86 -0.05 12,812.47

2,680.18 -1.00 -0.04 13,076.54

1,833.68 -6.70 -0.36 503.29

628.75 1.24 0.20 572.73

741.85 -9.29 -1.24 410.53

2,015.87 7.52 0.37 6,181.43

1,590.87 -16.07 -1.00 32.74

794.86 -1.94 -0.24 1,559.63

2,644.54 9.74 0.37 520.32

1,914.22 60.94 3.29 1,104.14

3,119.10 -69.66 -2.18 1,825.40

926.53 -10.26 -1.10 99.29

2,049.31 -8.07 -0.39 3,941.72

2,641.27 6.88 0.26 5,373.42

2,713.85 10.10 0.37 6,075.49

742.29 4.85 0.66 2,875.03

951.72 -0.48 -0.05 10,276.76

800.90 2.03 0.25 2,120.52

747.73 -1.61 -0.21 3,015.39

2,944.61 -3.48 -0.12 3,300.01

3,012.86 -1.05 -0.03 10,506.25

Mã CK

Code

KLGD (cp)

Trading vol. (shares)

Mã CK

Code
%

Mã CK

Code
%

1 SHB 50,479,666 SMA 7.00% TCO -7.00%

2 KOS 38,774,382 SGT 6.96% DVV -6.94%

3 HPG 32,656,216 GMH 6.27% HRC -6.93%

4 MBB 21,757,936 LAF 6.15% ITD -6.92%

5 VPB 21,419,109 GIL 5.88% CRE -6.90%

Nội dung

Contents
% %

VNSHINE

VNREAL

VNUTI

VNCOND

VNCONS

VNENE

VNFIN

VNIND

VNIT

VNMAT

VNHEAL

VNFINSELECT

KLGD (ck)

Trading vol. (shares)

VNSI

Top 5 CP giảm giá

Top loser 

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH

TRADING SUMMARY 

VNINDEX

VN30

1. Chỉ số chứng khoán

     (Indices)

VNMIDCAP

VNSMALLCAP

VN100

VNALLSHARE

VNXALLSHARE

VNX50

Tổng 692,507,017 13,097

VNDIAMOND

VNFINLEAD

2. Giao dịch toàn thị trường

    (Trading total)

Giao dịch của NĐTNN

(Foreigner trading)

Mua

Buying

Bán

Selling

Mua-Bán

Buying-Selling

STT

No.

GTGD (tỷ đồng)

Trading val. (bil. Dongs)

Khớp lệnh

Top 5 CP về KLGD 

Top trading vol.

Top 5 CP tăng giá

Top gainer

Nội dung

Contents

575,520,943 10,531

Thỏa thuận 116,986,074 2,567

VNMITECH

VN50 GROWTH

VNDIVIDEND

Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày

(Top volatile stock up to date)



KLGD (ck)

Trading vol. 

(shares)

12.04% 13.76%

GTGD (tỷ 

đồng)

Trading val. 

(bil. Dongs)

14.67% 18.50%

STT

1 MBB 17,504,451 MBB 326,689,000 SHB

2 SHB 12,612,200 VCB 284,710,365 HPG

3 HPG 11,321,855 VIC 267,892,370 TCB

4 ACB 10,587,986 VHM 243,503,696 VIB

5 TCB 10,241,573 HPG 238,339,310 VHM

STT Mã CK

10,791,565

4,839,373

3,444,500

1,900,464

Top 5 CP về KLGD

 NĐTNN mua ròng 

Sự kiện

3. Sự kiện doanh nghiệp

83,350,946 95,310,978 -11,960,032

1,921

Top 5 CP về 

KLGD NĐTNN

Top trading vol.

Top 5 CP về 

GTGD NĐTNN

12,057,000

Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

(Top foreigner trading)

2,423 -502


